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Khóa thi ngày 01/06/2024 Trường THPT Hoàng Diệu

STT SBD Họ Tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc HS Trường
Nguyện vọng Điểm k.chuyên Học tập - rèn luyện HT

RL
Ưu

Tiên
Điểm
ƯT

Tổng
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Ghi chú
Chuyên Chuyên THPT 1 THPT 2 DTNT Văn Toán Anh 6 7 8 9

1 200010 Nguyễn Phúc An x 02/06/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 6,25 5,00 3,60 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 34,85

2 200011 Ngô Phước An 23/03/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,00 4,00 3,00 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 TS1 1,0 32,00

3 200014 Nguyễn Võ Trường An 17/11/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,50 5,25 5,60 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 37,35

4 200015 Trần Ngọc Hồng Ân x 26/02/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,50 3,50 1,50 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 29,50

5 200028 Cao Ngọc Anh x 13/10/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 6,75 5,00 2,90 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 18,5 TS1 1,0 34,15

6 200031 Trần Nguyễn Phương Anh x 25/02/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD MX 5,75 6,25 3,40 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 17,0 32,40

7 200040 Nguyễn Quỳnh Anh x 29/07/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Khmer THCS Lê Hồng Phong HD VNC 6,25 5,75 7,60 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 TS1 1,0 40,60

8 200046 Quách Trang Anh x 28/06/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 7,50 5,50 4,00 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 18,5 35,50

9 200048 Trịnh Tuấn Anh 15/06/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 7,00 5,50 5,40 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 35,90

10 200061 Trần Hiểu Băng x 01/10/2009 TP Cần Thơ Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,75 4,75 4,70 G T 5,0 K K 4,0 K T 4,5 K T 4,5 18,0 34,20

11 200063 Mạch Ngọc Băng x 20/12/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD MX 7,00 4,00 5,00 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 19,0 35,00

12 200065 Nguyễn Hoài Bảo 16/08/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 4,00 3,25 3,40 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 18,5 29,15

13 200068 Phan Ngọc Gia Bảo 08/12/2009 Cần Thơ Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 4,50 5,25 5,50 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 35,25

14 200077 Châu Ngọc Bình x 10/10/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,25 5,75 3,80 G T 5,0 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 19,0 TS1 1,0 36,80

15 200078 Phạm Huỳnh Bảo Bối x 10/11/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 6,25 3,75 3,40 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 19,5 32,90

16 200081 Nguyễn Hoàng Châu x 22/10/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 6,00 6,75 4,10 TB T 3,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 17,0 33,85

17 200091 Nguyễn Kim Cương x 19/05/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 8,00 4,25 3,20 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 19,0 34,45

18 200093 Nguyễn Xuân Cường 29/05/2009 Đồng Tháp Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5,25 5,50 3,00 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,5 32,25

19 200101 Biện Hiển Dương 11/03/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6,25 5,00 7,20 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 36,45

20 200103 Võ Huỳnh Ánh Dương x 21/09/2009
TP Hồ Chí

Minh
Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 7,25 4,25 4,20 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 18,5 34,20

21 200107 Châu Thanh Duy 10/11/2009 Sóc Trăng Hoa Thực hành sư phạm HD MX 6,75 6,00 4,00 TB T 3,5 TB T 3,5 TB T 3,5 TB T 3,5 14,0 TS1 1,0 31,75

22 200108 Đỗ Hạnh Thùy Duyên x 13/02/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5,50 4,75 6,50 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 18,5 35,25

23 200109 Phan Kiều Duyên x 09/09/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 4,75 4,75 3,30 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 19,5 32,30

24 200115 Lê Vinh Đại 01/05/2009 Sóc Trăng Kinh THCS&THPT Dương Kỳ Hiệp HD TPST 8,25 3,00 5,20 K T 4,5 K T 4,5 K K 4,0 K T 4,5 17,5 33,95

25 200124 Tiền Nguyên Đạt 09/02/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Mỹ Xuyên HD MX 8,25 6,75 6,00 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 41,00

26 200125 Lưu Phước Đạt 08/09/2009
TP Sóc

Trăng, Sóc
Trăng

Kinh THCS Tôn Đức Thắng HD TPST 6,50 2,50 1,90 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 TS1 1,0 29,90

27 200131 Nguyễn Tiến Đạt 01/01/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6,75 6,25 4,50 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 19,5 37,00

28 200133 Nguyễn Trần Phát Đạt 24/01/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5,00 5,50 5,30 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 33,80

29 200135 Huỳnh Chí Điền 12/03/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,25 4,75 4,60 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 18,5 34,10

30 200138 Nguyễn Trần Khánh Đoan x 24/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,75 3,00 2,90 K T 4,5 G T 5,0 K K 4,0 K T 4,5 18,0 31,65

31 200139 Lê Bá Đông 08/10/2009 TP Cần Thơ Hoa THCS Lê Hồng Phong HD MX 5,25 5,25 4,80 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 TS1 1,0 34,30

32 200144 Nguyễn Tài Minh Đức 10/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TH 5,00 6,50 4,70 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 34,20

33 200151 Nguyễn Khánh Hà x 21/12/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 4,00 7,25 3,80 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 18,5 33,55

34 200155 Trần Phong Hải 27/10/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 5,25 4,25 6,50 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 TS1 1,0 35,00

35 200157 Trần Thanh Hải 02/02/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,75 5,00 2,60 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 19,5 33,85

36 200159 Hứa Bảo Hân x 17/05/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lê Quý Đôn HD TPST 6,50 4,50 2,70 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 K T 4,5 17,0 TS1 1,0 31,70

37 200160 Lâm Bảo Hân x 26/02/2009 Sóc Trăng Kinh THCS&THPT Tân Thạnh HD TT_LP 7,25 3,50 5,50 G T 5,0 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 19,5 35,75

38 200165 Lý Gia Hân x 14/02/2009 Sóc Trăng Khmer Thực hành sư phạm HD MX 6,50 5,75 4,10 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 TS1 1,0 35,35

Trang: [1/6]



39 200169 Nguyễn Gia Hân x 22/12/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,00 4,00 4,20 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 TB T 3,5 17,5 TS1 1,0 33,70

40 200180 Võ Ngọc Hân x 05/09/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5,75 4,00 4,00 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 33,75

41 200185 Hồ Như Hân x 13/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,75 6,75 2,00 G T 5,0 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 19,5 35,00

42 200187 Biện Thị Ngọc Hân x 16/11/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 7,00 5,50 3,90 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 34,40

43 200193 Nguyễn Ngọc Minh Hằng x 21/12/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6,00 4,00 5,20 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 19,5 34,70

44 200196 Lý Gia Hạo 08/02/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lê Quý Đôn HD TPST 5,50 3,00 4,10 TB T 3,5 K T 4,5 TB T 3,5 TB T 3,5 15,0 TS1 1,0 28,60

45 200198 Nguyễn Minh Hạo 05/09/2009 Sóc Trăng Kinh THCS&THPT Tân Thạnh HD TT_LP 6,00 4,75 4,50 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 G T 5,0 19,5 34,75

46 200205 Võ Thị Mỹ Hiền x 24/06/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,25 5,00 2,50 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 34,75

47 200207 Từ Chấn Hiệp 28/12/2009 Sóc Trăng Hoa THCS An Hiệp HD TH 5,00 4,50 5,20 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,5 TS1 1,0 34,20

48 200233 Châu Thái Hưng 04/12/2009
TP. Hồ Chí

Minh
Hoa Thực hành sư phạm HD MX 7,00 5,75 3,70 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 K T 4,5 17,0 TS1 1,0 34,45

49 200245 Thạch Gia Huy 13/10/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5,00 3,00 4,70 K T 4,5 TB T 3,5 TB T 3,5 TB T 3,5 15,0 TS1 1,0 28,70

50 200252 Huỳnh Khánh Huy 12/01/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6,00 5,25 6,20 G T 5,0 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 17,5 34,95

51 200253 Tào Kim Huy 18/04/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 7,00 4,25 4,40 TB T 3,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 17,0 TS1 1,0 33,65

52 200258 Trần Quốc Huy 19/12/2009 TP HCM Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,25 6,00 3,40 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 K T 4,5 17,0 32,65

53 200263 Nguyễn Thu Huyền x 26/08/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 8,00 5,25 3,40 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 18,5 35,15

54 200265 Thạch Gia Hy 16/10/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Khmer THCS Lê Hồng Phong HD TPST 4,50 2,75 6,90 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 19,5 TS1 1,0 34,65

55 200273 Đào Gia Khang 25/03/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6,25 4,25 6,00 K T 4,5 K T 4,5 K K 4,0 K T 4,5 17,5 34,00

56 200275 Phạm Lương Khang 17/09/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD DKH 5,50 4,50 6,10 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 34,10

57 200276 Võ Minh Khang 22/03/2009
tỉnh Sóc
Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6,50 3,50 2,90 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 19,5 VS1 1,0 33,40

58 200277 Sơn Nguyễn Duy Khang 29/03/2009 Sóc Trăng Kinh Thực hành sư phạm HD TPST 7,50 5,00 3,90 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 34,40

59 200278 Đỗ Nguyễn Hoàng Khang 16/07/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6,75 5,75 3,80 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 34,30

60 200282 Bành Phước Khang 14/08/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lê Quý Đôn HD TPST 6,50 3,50 2,80 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 17,0 TS1 1,0 30,80

61 200283 Lâm Quốc Khang 14/06/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 5,75 3,75 2,30 TB T 3,5 TB T 3,5 K T 4,5 K T 4,5 16,0 TS1 1,0 28,80

62 200294 Trịnh Lê Kim Khánh x 07/03/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5,75 0,00 1,10 TB T 3,5 TB K 3,0 TB K 3,0 TB T 3,5 13,0 19,85 Khống chế

63 200306 Hứa Đăng Khoa 17/09/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5,25 4,25 4,30 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 19,0 32,80

64 200309 Thạch Lâm Đăng Khoa 25/10/2009 TP Cần Thơ Khmer THCS Lê Hồng Phong HD MX 6,00 6,00 3,80 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 TS1 1,0 34,80

65 200312 Trần Anh Khôi 11/05/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 6,50 4,00 4,20 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 19,0 TS1 1,0 34,70

66 200313 Nguyễn Duy Khôi 02/04/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Mỹ Xuyên HD MX 5,75 6,25 4,10 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 18,5 34,60

67 200314 Trần Đăng Khôi 01/10/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,50 3,50 6,50 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 19,0 35,50

68 200316 Hà Minh Khôi 15/01/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD MX 5,75 3,25 6,60 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,5 TS1 1,0 35,10

69 200318 Nguyễn Trần Anh Khôi 21/10/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 4,50 5,75 4,70 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 19,0 33,95

70 200319 Nguyễn Trần Đăng Khôi 12/07/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,00 6,25 4,20 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 35,45

71 200320 Lê Trung Kiên 09/09/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 5,25 3,25 4,40 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 17,0 29,90

72 200330 Trần Tuấn Kiệt 19/04/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,25 6,00 3,60 TB K 3,0 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 16,5 TS1 1,0 33,35

73 200333 Âu Huỳnh Phương Kỳ 20/05/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,00 3,75 3,80 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 33,55

74 200335 Lý Nhã Kỳ x 01/06/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lê Quý Đôn HD TPST 6,50 4,75 2,30 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 TS1 1,0 32,55

75 200344 Huỳnh Thiên Lâm 23/08/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD MX 6,50 4,25 3,00 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 TB T 3,5 17,5 TS1 1,0 32,25

76 200345 Khổng Thùy Lâm x 14/03/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,50 5,00 2,40 K T 4,5 K K 4,0 K T 4,5 K T 4,5 17,5 32,40

77 200347 Trần Ánh Linh x 28/10/2008
TP Hồ Chí

Minh
Hoa THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 6,00 7,00 3,70 G T 5,0 G K 4,5 G T 5,0 K T 4,5 19,0 TS1 1,0 36,70

78 200358 Trương Hoàng Lộc 22/08/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Thiện Mỹ HD TH 5,00 3,50 4,60 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 33,10

79 200361 Hồng Tấn Lộc 15/12/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,25 4,75 5,70 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 K T 4,5 17,0 TS1 1,0 34,70

80 200367 Danh Trương Hữu Lợi 13/03/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,75 3,50 3,80 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,5 TS1 1,0 33,55

81 200373 Lê Khánh Luân 06/05/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,75 5,50 4,60 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,5 35,35

Trang: [2/6]



82 200378 Kiêm Thị Thanh Mai x 30/03/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,25 4,00 4,70 TB T 3,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 17,0 TS1 1,0 33,95

83 200379 Phạm Thị Xuân Mai x 24/05/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 7,00 3,25 2,70 K T 4,5 TB T 3,5 TB T 3,5 K T 4,5 16,0 TS1 1,0 29,95

84 200390 Nguyễn Chí Minh 06/02/2009 Cần Thơ Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 5,00 3,25 2,00 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 28,25

85 200396 Nguyễn Quang Minh 26/10/2009 Kiên Giang Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 5,00 6,25 4,90 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 K K 4,0 18,0 34,15

86 200397 Hà Quốc Minh x 24/12/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,25 4,00 3,60 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 G T 5,0 19,5 33,35

87 200398 Nguyễn Thiện Minh 10/04/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 4,50 4,75 6,10 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 33,35

88 200403 Phạm Hoàng Mỹ 02/11/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5,50 5,50 5,70 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 34,70

89 200407 Sơn Ngọc Kiều My x 20/01/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,50 5,75 3,70 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 TS1 1,0 34,95

90 200409 Lưu Thảo My x 10/01/2009 Khánh Hòa Kinh THCS Mỹ Xuyên HD MX 6,75 3,00 4,60 TB T 3,5 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 17,5 31,85

91 200422 Lâm Huỳnh Thảo Ngân x 20/05/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,50 2,50 3,10 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 19,0 31,10

92 200430 Hồ Thanh Ngân x 07/09/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,75 4,50 3,00 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 35,25

93 200431 Lâm Thanh Ngân x 10/08/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,25 4,25 3,70 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,5 TS1 1,0 34,70

94 200435 Đỗ Thị Kim Ngân x 03/12/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5,50 6,50 4,30 G T 5,0 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 19,0 TS1 1,0 36,30

95 200436 Lê Thị Kim Ngân x 08/08/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 7,50 5,75 3,40 TB T 3,5 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 16,0 32,65

96 200442 Hà Tú Ngân x 22/12/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 7,25 5,50 3,90 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 19,0 35,65

97 200446 Phùng Hữu Nghị 18/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 6,00 5,75 3,90 K K 4,0 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 17,5 33,15

98 200450 Nguyễn Nhân Nghĩa 30/05/2009 Sóc Trăng Kinh Thực hành sư phạm HD TPST 6,00 5,50 4,50 K T 4,5 K T 4,5 K K 4,0 K T 4,5 17,5 33,50

99 200452 Lý Đại Nghiệp 15/09/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 5,00 2,75 3,00 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 TS1 1,0 29,75

100 200457 Trần Bảo Ngọc x 26/02/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,00 4,50 2,80 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 K T 4,5 17,0 30,30

101 200466 Đặng Như Ngọc x 09/12/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Mỹ Xuyên HD MX 6,00 6,25 6,10 G T 5,0 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 19,5 TS1 1,0 38,85

102 200470 Trương Thị Như Ngọc x 10/09/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 5,50 4,00 3,40 TB T 3,5 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 16,0 TS1 1,0 29,90

103 200474 Nguyễn Kim Nguyên x 18/04/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,25 2,75 2,90 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 17,0 29,90

104 200476 Lưu Lê Thảo Nguyên x 20/07/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 5,75 4,00 4,80 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,5 33,05

105 200486 Lê Huỳnh Minh Nhân 09/10/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 5,50 4,25 5,50 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 18,5 33,75

106 200487 Huỳnh Nguyễn Trung Nhâ 27/04/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,50 4,50 3,70 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 18,5 33,20

107 200490 Đinh Trọng Nhân 11/08/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD MX 7,00 3,75 3,60 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 TB T 3,5 16,0 TS1 1,0 31,35

108 200496 Lý Huỳnh Uyển Nhi x 21/09/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lê Quý Đôn HD TPST 5,50 3,00 2,00 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 TB T 3,5 16,0 TS1 1,0 27,50

109 200504 Danh Thị Tuyết Nhi x 15/11/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,25 3,25 2,60 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 TB T 3,5 16,0 TS1 1,0 30,10

110 200505 Lê Thị Yến Nhi x 08/11/2009 Long An Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 5,75 3,00 2,00 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 17,5 28,25

111 200512 Trần Ngọc Khả Như x 04/01/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 5,75 3,50 3,60 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 18,5 TS1 1,0 32,35

112 200521 Nguyễn Quang Nhựt 25/11/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,00 5,25 6,50 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 19,5 38,25

113 200522 Lý Trần Chanh Keo Ma Ni x 17/12/2008 Sóc Trăng Khơ Me THCS Tham Đôn HD MX 6,75 3,50 2,90 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,5 TS1 1,0 32,65

114 200528 Thái Yến Oanh x 08/08/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5,50 5,50 3,10 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,5 TS1 1,0 33,60

115 200530 Nguyễn Hồng Phát 24/02/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 7,50 5,50 4,90 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 35,90

116 200533 Dương Tấn Phát 29/01/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5,75 7,00 4,50 K T 4,5 K T 4,5 TB K 3,0 K T 4,5 16,5 TS1 1,0 34,75

117 200535 Nguyễn Thịnh Phát 11/08/2009
TP Hồ Chí

Minh
Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5,00 3,25 2,40 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 17,0 27,65

118 200539 Nguyễn Xuân Phát x 20/07/2009 Vĩnh Long Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,25 5,25 2,40 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 18,5 32,40

119 200548 Lê Lý Thiên Phú 29/03/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5,00 3,75 2,70 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 17,0 TS1 1,0 29,45

120 200555 Phan Gia Phúc 25/09/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,50 6,25 2,70 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,5 33,95

121 200561 Đỗ Quang Phúc 10/07/2009
TP Hồ Chí

Minh
Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,50 6,25 4,20 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 19,0 35,95

122 200573 Huỳnh Lê Mỹ Phụng x 29/10/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 4,50 3,75 2,50 TB T 3,5 G T 5,0 K T 4,5 G T 5,0 18,0 28,75

123 200575 Liêu Sơn Tuyết Phụng x 16/10/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 7,00 3,00 5,30 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 18,5 TS1 1,0 34,80

124 200580 Mạch Y Phụng x 06/04/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 4,75 6,00 4,20 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 19,0 TS1 1,0 34,95

125 200581 Huỳnh Thiên Phước 15/08/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 5,50 3,00 3,80 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 19,5 TS1 1,0 32,80

126 200582 Trịnh Vạn Phước 29/11/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 4,75 3,75 3,30 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 TS1 1,0 30,80

127 200587 Chương Mỹ Phương x 26/02/2009
TP Hồ Chí

Minh
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5,75 4,25 3,10 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K K 4,0 17,5 30,60

Trang: [3/6]



128 200589 Trần Ngọc Nhã Phương x 02/07/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Hoa THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5,75 6,25 5,10 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 18,5 TS1 1,0 36,60

129 200593 Trần Anh Quân 28/12/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lê Quý Đôn HD TPST 5,50 4,00 3,60 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 19,0 TS1 1,0 33,10

130 200594 Huỳnh Hiếu Quân 03/07/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Hoa THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5,25 3,50 8,20 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 17,0 TS1 1,0 34,95

131 200595 Trịnh Hoàng Quân 04/12/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 4,00 6,50 2,00 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 TS1 1,0 31,50

132 200596 Bùi Lê Minh Quân 20/04/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 5,50 4,75 3,30 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 31,55

133 200605 Vương Ngọc Quang 04/11/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 5,75 7,75 3,80 K K 4,0 K K 4,0 G T 5,0 G T 5,0 18,0 35,30

134 200611 Kha Phú Quí 10/10/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6,00 7,50 5,30 TB T 3,5 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 16,0 34,80

135 200612 Quách Trung Quốc 24/02/2009 Sóc Trăng Kinh Thực hành sư phạm HD MX 6,25 4,25 2,60 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 TB T 3,5 16,0 29,10

136 200613 Hồng Dương Thanh Quý 19/03/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5,00 5,00 4,30 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,5 32,80

137 200629 Trần Ngọc Quỳnh x 25/09/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5,75 5,50 4,30 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 G T 5,0 17,5 TS1 1,0 34,05

138 200638 Bá Thị Thảo Quỳnh x 25/11/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,75 3,75 3,80 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 18,5 TS1 1,0 34,80

139 200639 Trần Trúc Quỳnh x 12/06/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,00 3,50 6,10 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 18,5 35,10

140 200648 Nguyễn Đức Tài 18/09/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5,75 5,50 3,30 G T 5,0 TB T 3,5 K T 4,5 K T 4,5 17,5 32,05

141 200651 Hồ Băng Tâm x 01/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,50 3,25 3,80 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 19,0 32,55

142 200655 Lý Vĩnh Tâm x 28/11/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 7,00 3,75 4,30 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 19,0 TS1 1,0 35,05

143 200657 Nguyễn Duy Tân 27/12/2009
Tỉnh Vĩnh

Long
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 5,50 5,50 4,80 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 19,0 34,80

144 200660 Hồ Minh Tấn 14/12/2009 TP Cần Thơ Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,00 5,25 4,00 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 35,25

145 200663 Nguyễn Nhựt Tân 03/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Mỹ Xuyên HD MX 5,25 3,00 5,30 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 G T 5,0 19,5 33,05

146 200665 Nguyễn Thanh Tân 07/08/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5,75 5,25 4,20 K K 4,0 TB T 3,5 K K 4,0 K T 4,5 16,0 31,20

147 200674 Nguyễn Quách Phú Thành 11/10/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,50 4,00 5,20 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 19,5 35,20

148 200675 Tạ Quốc Thạnh 01/04/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,25 6,00 3,80 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 17,0 TS1 1,0 34,05

149 200676 Nguyễn Tấn Thành 15/04/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,25 6,50 3,90 TB T 3,5 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 17,5 34,15

150 200688 Trần Thiên Thảo x 05/05/2009 Sóc Trăng Kinh Thực hành sư phạm HD MX 6,75 4,50 5,40 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 34,65

151 200690 Nguyễn Ngọc Minh Thi x 06/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 5,25 4,25 5,20 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 17,0 31,70

152 200696 Lê Hoàng Khương Thịnh 25/07/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 4,25 3,75 6,80 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 K T 4,5 17,0 31,80

153 200697 Lê Nguyễn Phú Thịnh 11/11/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 4,75 4,00 4,60 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 33,35

154 200702 Trương Quốc Thịnh 01/07/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 6,75 5,50 2,20 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 18,5 32,95

155 200706 Bùi Văn Tấn Thịnh 25/05/2009 Cần Thơ Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 7,00 5,75 4,30 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,5 35,55

156 200708 Nguyễn Hoài Thơ x 03/12/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 7,00 5,75 2,80 G T 5,0 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 19,5 35,05

157 200718 Lương Bảo Thư x 14/10/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 6,50 4,00 2,00 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 19,5 TS1 1,0 33,00

158 200719 Trần Đặng Anh Thư x 12/12/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Hậu Thạnh HD DN 6,25 4,75 2,70 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 33,70

159 200721 Nguyễn Minh Thư x 18/03/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Đại Tâm HD TPST 7,50 3,00 4,80 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 19,5 34,80

160 200731 Lâm Thị Minh Thư x 27/03/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Hoa THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6,00 4,00 3,00 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 G T 5,0 19,0 TS1 1,0 33,00

161 200735 Nguyễn Võ Song Thư x 08/11/2009 Binh Định Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,50 5,25 4,10 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 19,5 36,35

162 200744 Đỗ Thanh Thúy x 05/03/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,00 4,25 3,20 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 18,5 32,95

163 200748 Trương Trần Thanh Thúy x 13/07/2009 TP Cần Thơ Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 4,25 4,50 4,50 K T 4,5 TB T 3,5 TB T 3,5 TB T 3,5 15,0 TS1 1,0 29,25

164 200752 Đặng Cẩm Tiên x 20/06/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 8,00 3,75 4,60 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 36,35

165 200754 Nguyễn Đình Tiến 14/09/2009 Sóc Trăng Kinh TH&THCS Dục Anh HD TPST 6,75 8,25 4,60 TB T 3,5 TB T 3,5 K T 4,5 G T 5,0 16,5 36,10

166 200776 Ngô Huỳnh Ngọc Trâm x 17/09/2009 Cà Mau Kinh TH&THCS Dục Anh HD TPST 7,00 5,50 3,20 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 18,5 34,20

167 200785 Lê Thị Bích Trâm x 09/07/2009
TP Sóc

Trăng, Sóc
Trăng

Kinh THCS Tôn Đức Thắng HD TPST 7,25 3,75 3,90 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 34,90

168 200786 Nguyễn Tố Trâm x 27/10/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TVC 7,00 3,50 1,90 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 18,5 30,90

169 200794 Phạm Lê Huyền Trân x 07/01/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6,75 5,25 4,40 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 34,40

170 200796 Huỳnh Minh Trân x 28/12/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 6,25 6,25 3,10 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 19,0 34,60

171 200797 Nguyễn Minh Trân x 26/12/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 5,00 5,00 5,10 K T 4,5 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 19,0 34,10

Trang: [4/6]



172 200800 Trần Ngọc Trân x 24/02/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,50 6,25 4,30 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 K T 4,5 17,0 TS1 1,0 35,05

173 200805 Dương Thùy Trân x 24/12/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,75 4,25 3,30 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 32,30

174 200812 Trần Thảo Trang x 19/11/2009 Sóc TRăng Khmer THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,00 4,25 2,50 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,5 TS1 1,0 32,25

175 200814 Nguyễn Thị Thúy Trang x 28/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,25 4,25 2,20 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 33,70

176 200818 Lê Minh Trí 16/03/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,50 5,25 3,80 G T 5,0 G T 5,0 TB T 3,5 TB T 3,5 17,0 32,55

177 200821 Phan Thiên Triệu 11/09/2009 Kiên Giang Kinh
TH, THCS và THPT iSchool
Sóc Trăng

HD TPST 7,00 5,75 5,10 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 35,85

178 200822 Triệu Châu Ngọc Trinh x 18/07/2009
TP Sóc

Trăng, Sóc
Trăng

Khơ-me THCS Tôn Đức Thắng HD TPST 7,75 1,75 4,40 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 TS1 1,0 34,90

179 200834 Bùi Tạ Thanh Trúc x 26/10/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 4,50 4,50 4,40 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 TS1 1,0 32,40

180 200845 Phạm Tuân 21/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,00 3,75 4,10 TB T 3,5 K T 4,5 TB T 3,5 TB T 3,5 15,0 28,85

181 200846 Võ Anh Tuấn 19/08/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 4,00 5,25 1,80 K T 4,5 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 18,5 29,55

182 200848 Phạm Ngọc Anh Tuấn 21/04/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 7,25 6,00 2,90 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 34,15

183 200862 Nguyễn Thị Thanh Tuyền x 15/05/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6,25 5,50 4,30 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 K T 4,5 19,0 TS1 1,0 36,05

184 200863 Lý Minh Tuyết x 25/12/2009 SócTrăng Khmer THCS Vũng Thơm HD MTT 5,50 5,50 4,60 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 19,5 TS1 1,0 36,10

185 200867 Trần Kiều Thảo Uyên x 27/08/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,50 4,00 3,40 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 33,90

186 200877 Lý Thị Bích Vân x 30/04/2009
tỉnh Sóc
Trăng

Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6,00 4,50 4,80 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 19,5 34,80

187 200882 Thái Quốc Việt 04/07/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,25 4,25 3,90 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 G T 5,0 19,5 TS1 1,0 34,90

188 200883 Tạ Dương Đăng Vinh 11/03/2009
TP. Hồ Chí

Minh
Hoa THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 5,75 4,75 6,80 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 K T 4,5 17,0 TS1 1,0 35,30

189 200884 Nguyễn Hoàng Khánh Vin 30/05/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,00 2,00 2,50 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 17,0 27,50

190 200891 Võ Quang Vinh 29/04/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,75 4,00 3,40 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 17,0 31,15

191 200892 Nguyễn Ái Vy x 30/10/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 6,00 2,25 2,30 K T 4,5 K T 4,5 TB T 3,5 K T 4,5 17,0 27,55

192 200893 Nguyễn Cao Khánh Vy x 18/08/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Quý Đôn HD TPST 7,25 3,75 4,00 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 20,0 35,00

193 200894 Lê Khả Vy x 04/04/2009 TP Cần Thơ Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 7,00 4,00 3,30 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 TS1 1,0 33,30

194 200897 Nguyễn Nghĩa Minh Vy x 13/11/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 4,25 2,25 3,60 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 28,10

195 200898 Lâm Ngọc Vy x 15/10/2008
TP Sóc

Trăng, Sóc
Trăng

Hoa THCS Tôn Đức Thắng HD TPST 6,00 3,75 4,50 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 19,5 TS1 1,0 34,75

196 200899 Trương Ngọc Vy x 17/01/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 7,00 3,75 3,60 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 19,0 TS1 1,0 34,35

197 200902 Ung Ngọc Thảo Vy x 08/03/2009 Cần Thơ Khmer THCS Lê Quý Đôn HD TPST 6,75 4,00 3,90 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 19,5 TS1 1,0 35,15

198 200904 Trần Ngọc Yến Vy x 02/12/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6,50 3,00 4,60 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 32,10

199 200907 Lê Nguyễn Khánh Vy x 23/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 7,00 3,75 4,50 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 G T 5,0 19,5 34,75

200 200910 Trần Phương Vy x 07/10/2009
Tỉnh Sóc

Trăng
Kinh THCS Lê Hồng Phong HD TPST 6,25 3,75 2,80 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 TS1 1,0 31,80

201 200912 Nguyễn Thanh Thúy Vy x 19/08/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lê Vĩnh Hòa HD TPST 6,25 4,00 5,00 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 G T 5,0 19,5 34,75

202 200921 Đoàn Vũ Ngọc Vy x 28/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,75 4,00 2,30 G T 5,0 G T 5,0 G T 5,0 K T 4,5 19,5 32,55

203 200922 Cô Yến Vy x 16/03/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 7,50 3,75 5,00 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 TS1 1,0 35,25

204 200923 Tô Yến Vy x 15/08/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,00 5,75 4,80 K T 4,5 G T 5,0 TB T 3,5 K T 4,5 17,5 TS1 1,0 35,05

205 200929 Huỳnh Ngọc Như Ý x 29/08/2009 Cần Thơ Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,00 2,25 3,90 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 30,15

206 200932 Hồ Như Ý x 22/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,00 3,25 3,90 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 31,15

207 200934 Tạ Như Ý x 02/09/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,00 6,50 3,90 G T 5,0 K T 4,5 G T 5,0 G T 5,0 19,5 TS1 1,0 36,90

208 200937 Lý Bảo Yến x 07/09/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Lý Thường Kiệt HD TPST 6,00 2,00 2,70 K T 4,5 TB T 3,5 TB T 3,5 K T 4,5 16,0 TS1 1,0 27,70

209 200938 Phạm Hải Yến x 12/04/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Dương Kỳ Hiệp HD TPST 6,75 4,50 4,00 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 K T 4,5 18,0 33,25

Ghi chú: Tổng điểm = Văn + Toán + Anh + HTRL +Ưu tiên
 Điều kiện: Min(Văn, Toán, Anh ) >=  1.5 Chủ tịch Hội đồng chấm thi xác nhận:

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 06 năm 2024 Sóc Trăng, ngày .... tháng 06 năm 2024Bảng này có......chỗ sửa
Có......thí sinh vắng khi thi gồm các SBD sau:
.................................................................................
Có......thí sinh vi phạm quy chế gồm các SBD sau:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM Duyệt của Lãnh đạo Sở GDĐTPhụ trách máy tínhNhững người đọc và kiểm tra

(Họ tên và ký)
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.................................................................................1) Lâm Bửu Tân

2) Trần Ngọc Nguyên
Mã Bính Mai Phùng Kim Phú

Trang: [6/6]


